
SỞ Y TẾ THỪA THIÊN HUẾ 

TRUNG TÂM Y TẾ PHONG ĐIỀN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:703/BC-TTYT 

 

            Phong Điền, ngày 15  tháng  7  năm 2024 

 

 

BÁO CÁO 
Điều chỉnh, bổ sung danh sách đăng ký hành nghề tại TTYT Phong Điền 

 

Theo công văn số 1749/KCB-QLHN ngày 12 tháng 12 tháng 2023 về việc chấn chỉnh 

hoạt động đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của 

cục quản lý khám chữa bệnh; Và Nghị định số 96/NĐ-CP ngày 30/12/2023Quy định chi tiết 

một số điều của luật khám bệnh,chữa bệnh  của  Chính phủ. 

Căn cứ Báo cáo số 279/BC-TTYT ngày 28/3/2024 về Điều chỉnh, bổ sung danh sách 

đăng ký hành nghề tại TTYT Phong Điền.  

 Căn cứ quyết định số 699/QĐ-TTYT ngày 15/7/2024 về việc thôi tăng cường kiêm 

nhiệm công tác khám chữa bệnh đối với bác sĩ Nguyễn Hữu Định và quyết định số 700/QĐ-

TTYT ngày 15/7/2024 về việc thôi tăng cường kiêm nhiệm công tác khám chữa bệnh đối với 

bác sĩ Nguyễn Thành tại Trạm Y tế xã Phong Bình của Giám đốc Trung tâm Y tế Phong 

Điền. 

Nay, Trung tâm Y tế Phong Điền cập nhật lại danh sách đăng ký hành nghề tại các 

khoa, phòng, phòng khám đa khoa Điền Hải và các Trạm Y tế xã, thị trấn thuộc Trung tâm Y 

tế Phong Điền như sau ( Danh sách đính kèm). 

Nơi nhận:                                                                                      
- Sở Y tế ( để b/c); 

- Lưu: VT, KHNV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Lợi 



   
 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI TRẠM TRUNG TÂM Y TẾ PHONG ĐIỀN 

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ PHONG ĐIỀN 

1. Tên cơ sở: Trung tâm Y tế Phong Điền 

2. Địa chỉ: TDP Trạch Thượng 2– Thị Trấn Phong Điền- Huyện Phong Điền- Thừa Thiên Huế 

3. Thời gian hoạt động: Làm việc hàng ngày 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người khám bệnh, chữa bệnh 

 

STT Họ và tên người hành 

nghề 

Số CCHN được cấp Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh( Ghi cụ thể thời gian 

làm việc) 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

khác(Nếu 

có) 

Ghi chú 

1.  Nguyễn Đức Lợi  001341/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, chuyên khoa 

Nội 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ, Giám 

đốc 

Khoa Khám 

bệnh, 

Nội Nhi, 

Truyền nhiễm, 

HSCC 

    



2.  Hoàng Đăng Đức 001851/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, chuyên khoa 

Y học gia đình. 

- Tại TTYT Phong Điền: Thứ 

hai; thứ ba; thứ năm & thứ sáu 

( Sáng:7h đến 11h30-Chiều 

13h30 đến 17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. Thứ bảy và 

chủ nhật trực theo lịch. 

- Tại TYT Phong Hiền:  thứ tư 

( Sáng:7h đến 11h30-Chiều 

13h00 đến 17h30) 

Bác sĩ, Phó 

Giám đốc 

Khoa Khám 

bệnh, 

Nội Nhi, 

Truyền nhiễm, 

HSCC, TYT 

Phong Hiền 

    

3.  Hoàng Hồng Sơn 00615/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa. 

- Tại TTYT Phong Điền: Thứ 

hai-Thứ tư, thứ năm, thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-Chiều 

13h30 đến 17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. Thứ bảy và 

chủ nhật trực theo lịch. 

 

- Tại PKĐK Điền Hải: Thứ 3 ( 

Sáng:7h đến 11h30-Chiều 

13h30 đến 17h00) 

Bác sĩ, Phó 

Giám đốc 

Khoa Khám 

bệnh, 

HSCC, Ngoại,  

Phẫu thuật-

GMHS, 

CS SKSK 

&Phụ 

sản, Phòng 

khám Đa khoa 

Điền Hải. 

    

4.  Hoàng Duy Thành 2162/QĐ-SYT Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt, 

chuyên khoa Gây mê 

hồi sức 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ, Trưởng 

Phòng, 

Khoa Khám 

bệnh, 

HSCC, Ngoại, 

LCK Tai mũi 

họng- Mắt- 

Răng hàm mặt. 

Phẫu thuật-

GMHS, 

CS SKSK 

&Phụ 

sản, Phòng Nội 

soi 

  

  

  

  

00217/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ ngoại sản, chuyên 

khoa mắt, chuyên khoa 

gây mê hồi sức 

5.  Hoàng Thị Minh Trang 120/TTH-CCHN Nhà thuốc, Quầy 

thuốc,đại lý bán thuốc 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00)  

Phó trưởng 

Phòng, dược 

sĩ, Phòng 

KHNV-Điều 

dưỡng, Khoa 

    



Dược- TTB-

VTYT 

6.  Lê Nữ Diễm Ca 1542/CCHN-D-SYT-TTH Quầy thuốc Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00)  

Dược sĩ,Phòng 

KHNV-Điều 

dưỡng, Khoa 

Dược- TTB-

VTYT 

    

7.  Nguyễn Khắc Bình 004607/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ,  Nhân 

viên, Phòng 

KHNV- Điều 

dưỡng, Khoa 

YHCT-PHCN, 

Khoa khám 

bệnh. 

    

8.  Nguyễn Thị Năm 002600/TTH-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 thang 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Nữ hộ sinh, 

Nhân viên , 

Phòng KHNV- 

Điều dưỡng, 

khoaCSSK và 

Phụ sản. 

    

9.  Nguyễn Thị Hồng Vân 001351/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

điều dưỡng đại học, 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nôi vụ 

về  ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

điều dưỡng 

trưởng , Phòng 

KHNV- Điều 

dưỡng, Khoa 

Ngoại. 

    



10.  Trần Thị Lảnh 004383/TTH-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

Nhân viên , 

Phòng KHNV- 

Điều dưỡng, 

Khoa KSBT- 

YTCC - ATTP 

    

11.  Võ Thị Hòa 004752/TTH-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

Nhân viên 

,Phòng 

KHNV- Điều 

dưỡng,  Khoa 

Truyền nhiễm,  

    

12.  Hoàng Trung Chính 002606/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ, Trưởng 

Phòng , Phòng 

Tổ chức- Hành 

chính, Khoa 

YHCT-PHCN, 

Khoa khám 

bệnh. 

    

1169/QĐ-SYT Khám bệnh, chữa bệnh 

Chuyên khoa Phục hồi 

chức năng 

13.  Lê Thị Phượng 001804/TTH-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

Nhân viên, 

Phòng Tỏ chức 

-Hành chính,  

Khoa Truyền 

nhiễm,  

Khoa KSBT- 

YTCC - ATTP 

    



14.  Đoàn Bảo 001395/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch kỹ thuật viên 

đại học chuyên ngành 

sinh học, theo thông tư 

số 23/2009/ TT- BYT 

ngày 01/12/2009 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức kỹ thuật y 

học. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

KTV, Nhân 

viên , Khoa 

CLS - Chẩn 

đoàn hình ảnh 

    

15.  Nguyễn Văn Thao 002473/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa. 

- Tại TTYT Phong Điền: Từ 

thứ ba-thứ năm ( Sáng:7h đến 

11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00), Chiều thứ 2 và chiều 

thứ 6 (Chiều 13h30 đến 

17h00)  và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch 

- Tại PKĐK Điền Hải: Thứ hai 

và thứ sáu (Sáng:7h đến 

11h30) 

Bác sĩ, Phó 

Khoa,   Khoa 

CLS - Chẩn 

đoàn hình ảnh, 

PKĐK Điền 

Hải, Khoa 

khám bệnh 

    

1572/QĐ-SYT Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh. 

      

16.  Nguyễn Thành Nam 001392/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch kỹ thuật viên 

trung học chuyên 

ngành xét nghiệm, 

theo thông tư số 

23/2009/ TT- BYT 

ngày 01/12/2009 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức kỹ thuật y 

học. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

KTV, Nhân 

viên Khoa 

CLS - Chẩn 

đoàn hình ảnh 

    



17.  Ngô Cảnh 001396/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch kỹ thuật viên 

trung học chuyên 

ngành xét nghiệm, 

theo thông tư số 

23/2009/ TT- BYT 

ngày 01/12/2009 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức kỹ thuật y 

học. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

KTV, Nhân 

viên Khoa 

CLS - Chẩn 

đoàn hình ảnh 

    

18.  NguyễnVănTính 003590/TTH-CCHN Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

KTV, Nhân 

viên Khoa 

CLS - Chẩn 

đoàn hình ảnh 

    

19.  Phan Quốc Kỳ Thoại 001394/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch kỹ thuật viên 

trung học chuyên 

ngành hình ảnh y học, 

theo thông tư số 

23/2009/ TT- BYT 

ngày 01/12/2009 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức kỹ thuật y 

học. 

- Tại TTYT Phong Điền Thứ 

hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu ( 

Sáng:7h đến 11h30-Chiều 

13h30 đến 17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. Thứ bảy và 

chủ nhật trực theo lịch. 

- Tại PKĐK Điền Hải: Thứ tư 

(Sáng:7h đến 11h30-Chiều 

13h30 đến 17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực 

KTV, nhân 

viên  Khoa 

CLS - Chẩn 

đoàn hình ảnh, 

PKĐK Điền 

Hải 

    

20.  Lê Văn Anh 003093/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ, Nhân 

viên Khoa 

CLS-CĐHA, 

Khoa khám 

bệnh, Phòng 

Siêu âm 

    

1399/QĐ- SYT Khám bệnh, chữa bệnh 

Chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh 

  



21.  Hồ Triệu Thắng 

 

 

0005602/TTH-CCHN Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

KTV, Nhân 

viên Khoa 

CLS - Chẩn 

đoàn hình ảnh 

    

22.  Lê Đình Phong 001347/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ Nội  

Nhi. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ, Trưởng 

khoa,  

Khoa Khám 

bệnh, 

Nội, Truyền 

nhiễm, 

HSCC, Phẫu 

thuật-GMHS,  

    

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Hồi sức 

cấp cứu. 

  

23.  Hoàng Công Truyện 001342/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ Nội 

 Nhi, Cấp cứu đa khoa 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ,  Phó 

Trưởng khoa 

Khoa Khám 

bệnh, 

Nội Nhi, 

Truyền nhiễm, 

HSCC. 

    

Khám bệnh, chữa bệnh 

Cấp cứu đa khoa 

  

24.  Lê Thị Hường 001361/TTH-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông 

tư số 26/2015/TTLT- 

BYT- BNV ngày 07 

tháng 10 năn 2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

Điều dưỡng 

trưởng  khoa 

HSCC 

    



25.  Hoàng Thị Như Mỹ 001360/TTH-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông 

tư số 26/2015/TTLT- 

BYT- BNV ngày 07 

tháng 10 năn 2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

Nhân viên 

khoa HSCC 

    

26.  Lê Thị Nhung 003256/TTH-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng, theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT- BYT- 

BNV ngày 07 tháng 10 

năn 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

Nhân viên 

khoa HSCC 

    

27.  Trần Thị Phương 002971/TTH-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng, theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT- BYT- 

BNV ngày 07 tháng 10 

năn 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

Nhân viên 

khoa HSCC, 

Phòng Nội soi 

    

28.  Nguyễn Như Trúc Mai 001923/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

điều dưỡng cao đẳng, 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ- BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về ban hành tiêu chuẩn  

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

Nhân viên 

khoa HSCC, 

Phòng Nội soi 

    



dưỡng. 

29.  Nguyễn Thị Hồng Ái 003483/TTH-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

điều theo thông tư 

26/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

Nhân viên 

khoa HSCC, 

Phòng Nội soi 

    

30.  Nguyễn Thị Nhật 

Phương 

001371/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

điều dưỡng cao đẳng, 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ- BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

Nhân viên 

khoa HSCC, 

Phòng Nội soi 

    

31.  Nguyễn Bá Phi Diễn 00613/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ Nội Nhi 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ, Trưởng 

khoa, 

Khoa Khám 

bệnh, 

Nội Nhi, 

Truyền nhiễm, 

HSCC 

    



32.  Nguyễn Thị Mỹ Dung 002261/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

điều dưỡng trung  học, 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ- BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

Nhân viên  

Khoa Khám 

bệnh 

    

33.  Nguyễn Thị Vân Nhi 001355/TTH-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng đại học 

theo thông tư 

26/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều 

dưỡng,Điều 

dưỡng trưởng , 

Khoa Khám 

bệnh 

    

34.  Nguyễn Thị  Hoài 

Phương 

001349/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

điều dưỡng đại học, 

theo Quyết định 

số41/2015/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nôi vụ  

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

Nhân viên  

Khoa Khám 

bệnh 

    

35.  Hồ Thị Phượng Ánh 001298/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

điều dưỡng trung  học, 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ- BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

Nhân viên  

Khoa Khám 

bệnh 

    



dưỡng. 

36.  Lê Thị Thanh Nhãn 005257/TTH-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng trung cấp, 

theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

Nhân viên  

Khoa Khám 

bệnh 

    

37.  Lê Trọng Chiểu 000192/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ Nội Nhi 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ, Nhân 

viên, 

Khoa Khám 

bệnh, 

Nội Nhi, 

Truyền nhiễm, 

HSCC, 

    

38.  Phạm Bá Nghệ 002604/TTH-CCHN Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa, chuyên khoa 

Nhi 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ, Phó 

Trưởng khoa 

Khoa Khám 

bệnh, 

Nội, Truyền 

nhiễm, 

HSCC 

    



39.  Phạm Thị Kiều Loan 001372/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

điều dưỡng đại học, 

theo Quyết định 

số41/2015/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nôi vụ  

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

Điều dưỡng 

trưởng , Khoa 

Nội Nhi 

    

40.  Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

001376/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

điều dưỡng ctrung 

học, theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ- BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

Nhân viên 

khoa Nội Nhi 

    

41.  Nguyễn Văn Hoàng 001345/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa hệ 

Nội - Nhi 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ, Trưởng 

khoa 

Khoa Khám 

bệnh, 

Nội Nhi, 

Truyền nhiễm, 

HSCC. 

    

42.  Nguyễn Thị Thu Hương 001374/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

điều dưỡng trung học , 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ- BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

Nhân viên 

khoa Nội Nhi 

    



43.  Nguyễn Thị Ngân 001375/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

điều dưỡng trung học , 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ- BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

Nhân viên 

khoa Nội Nhi, 

Phòng Nội soi 

    

44.  Trần Thị Ni 002260/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

điều dưỡng cao đẳng, 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ- BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

Nhân viên 

khoa Nội Nhi 

    

45.  Nguyễn Thị Thu Biên 001363/TTH-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng, theo 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

Nhân viên 

khoa Nội Nhi 

    

46.  Dương Đức Vũ 001397/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch  kỹ thuật viên 

trung học chuyên 

ngành vật lý trị liệu- 

phục hồi chức năng,, 

theo Thông tư số 

23/2009/TT-BYT 

ngày 01/12/2009 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức kỹ thuật y 

học 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

KTV,  KTV 

Trưởng khoa,  

Khoa YHCT-

PHCN,  

Khoa Khám 

bệnh 

    



47.  Đặng Quốc Trưởng 001616/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ, Phó 

trưởng Khoa , 

Khoa YHCT-

PHCN, Khoa 

khám bệnh. 

    

48.  Phan Quang Mỹ 001348/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Y sĩ ,Nhân 

viên , Khoa 

YHCT-PHCN, 

Khoa khám 

bệnh. 

    

49.  Đồng Hữu Phước Tuấn 004447/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ, Phó 

trưởng Khoa , 

Khoa YHCT-

PHCN, Khoa 

khám bệnh. 

    

50.   Văn Hữu Trực 004764/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ, Nhân 

viên, Khoa 

YHCT-PHCN, 

Khoa khám 

bệnh. 

    

51.  Nguyễn Văn Phước 00176/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ ngoại sản, gây mê 

hồi sức 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ,  

Trưởng khoa 

Khoa Khám 

bệnh, 

HSCC, Ngoại, 

Phẫu thuật-

GMHS, 

CS SKSK 

&Phụ 

sản, Phòng Nội 

soi 

    

52.  Trần Thanh Bình 001362/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

điều dưỡng trung  học, 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ- BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

Nhân viên  

Khoa Ngoại  

Khoa khám 

bệnh 
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53.  Lê Viết Tùng 001357/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

điều dưỡng trung  học, 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ- BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

Nhân viên  

Khoa Ngoại  

Khoa khám 

bệnh 

    

54.  Hoàng Thị Hương 001352/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

điều dưỡng trung  học, 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ- BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

Nhân viên  

Khoa Ngoại  

Khoa khám 

bệnh 

    

55.  Võ Thị Tươi 001358/TTH- CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

7/10/2015quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

Nhân viên  

Khoa Ngoại  

Khoa khám 

bệnh 

    

56.  Nguyễn Thị Minh Hảo 001384/TTH-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

7/10/2015quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

Nhân viên  

Khoa Ngoại  

Khoa khám 

bệnh 
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57.  Hoàng Thị Khánh Nhi 002147/TTH-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

7/10/2015quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

Nhân viên  

Khoa Ngoại  

Khoa khám 

bệnh 

    

58.  Nguyễn Thị Quỳnh Như 003813/TTH-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng, theo 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

Nhân viên  

Khoa Ngoại  

Khoa khám 

bệnh 

    

59.  Trần Thiện Phước 00610/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, chuyên khoa 

phụ sản 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ,  

Trưởng khoa 

Khoa Khám 

bệnh, 

HSCC,CS 

SKSK &Phụ 

sản. 

    

60.  Nguyễn Thị Thanh Lệ 00612/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa phụ sản 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ,   

Khoa Khám 

bệnh, Khoa 

CSSK &Phụ 

sản, Phòng 

Siêu âm 

    

61.  Nguyễn Hoàng Lam 001380/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

hộ sinh đại học, theo 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Hộ sinh, Hộ 

sinh trưởng 

khoa, Khoa 

Khám bệnh, 

Khoa CSSK 

&Phụ sản. 

    



chức hộ sinh 

62.  Nguyễn Thị Thu Thủy 001389/TTH-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Hộ sinh, nhân 

viên, Khoa 

Khám bệnh, 

Khoa CSSK 

&Phụ sản. 

    

63.  Ngô Thị Kim Chi 001386/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

hộ sinh trung học, theo 

Thông tư 12/2011/TT-

BYT ngày 15/03/2011 

của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Hộ sinh, nhân 

viên, Khoa 

Khám bệnh, 

Khoa CSSK 

&Phụ sản. 

    

64.  Đặng Thị Ngọc Tâm 002617/TTH-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Hộ sinh, nhân 

viên, Khoa 

Khám bệnh, 

Khoa CSSK 

&Phụ sản. 

    



65.  Lê Thị Qúy 001388/TTH-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Hộ sinh, nhân 

viên, Khoa 

Khám bệnh, 

Khoa CSSK 

&Phụ sản. 

    

66.  Trương Thị Dãnh 001382/TTH-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Hộ sinh, nhân 

viên, Khoa 

Khám bệnh, 

Khoa CSSK 

&Phụ sản. 

    

67.  Trần Thị Thu Hằng 001381/TTH-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Hộ sinh, nhân 

viên, Khoa 

Khám bệnh, 

Khoa CSSK 

&Phụ sản. 

    

68.  Nguyễn Thị Kim Cương 001387/TTH-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Hộ sinh, nhân 

viên, Khoa 

Khám bệnh, 

Khoa CSSK 

&Phụ sản. 

    



69.  Nguyễn Thị Minh Hương 002600/TTH-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Hộ sinh, nhân 

viên, Khoa 

Khám bệnh, 

Khoa 

CSSK &Phụ 

sản. 

    

70.  Trần Thị Xuân Thủy 00361/TTH-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Hộ sinh, nhân 

viên, Khoa 

Khám bệnh, 

Khoa 

CSSK &Phụ 

sản. 

    

71.  Văn Thị Hiền 001193/TTH-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Hộ sinh, nhân 

viên, Khoa 

Khám bệnh, 

Khoa 

CSSK &Phụ 

sản. 

    

72.  Trần Thị Thu Phi 001346/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, chuyên khoa 

Nội 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ,  

Trưởng khoa 

Khoa Khám 

bệnh, 

Nội Nhi, 

Truyền nhiễm, 

HSCC 

    



73.  Nguyễn T. Tường Vy 001364/TTH-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng 

,Hành chính 

trưởng , Khoa 

khám bệnh, 

Truyền nhiễm 

    

74.  Võ Thị Kim Oanh 001373/TTH-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

Nhân viên, 

Khoa khám 

bệnh, Truyền 

nhiễm 

    

75.  Nguyễn Thị Hoàng Anh 001365/TTH-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng 

,Nhân viên  

khoa khám 

bệnh, Truyền 

nhiễm 

    

76.  Hoàng Thị Tố Loan 003023/TTH- CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng 

,Nhân viên  

khoa khám 

bệnh, Truyền 

nhiễm 

    



77.  Nguyễn Thị Yến 003095/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ,  Phó 

Trưởng khoa 

Truyền nhiễm 

Khoa Khám 

bệnh, 

Nội Nhi, 

Truyền nhiễm, 

HSCC, Nhi, 

Ngoại, 

Phẫu thuật-

GMHS, 

CS SKSK 

&Phụ 

sản, TYT xã 

Phong Sơn 

    

78.  Nguyễn Thị Thu 001383/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

hộ sinh đại học, theo 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Hộ sinh, 

Trưởng Khoa 

KSNK 

    

79.  Nguyễn Thị Ái Nhi 2118/CCHN-D-SYT-TTH Nhà thuốc Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00)  

Phó khoa, 

dược sĩ, Khoa 

KSNK, Khoa 

Dược- TTB-

VTYT 

    



80.  Nguyễn Thị Thảo 003512/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ,  Phó 

Trưởng khoa 

KSBT- ATTP-

YTCC 

Khoa Khám 

bệnh, 

Nội Nhi, 

Truyền nhiễm, 

HSCC 

    

81.  Nguyễn Thị Qúy 003889/TTH-CCHN Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 

của BYT, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Y sĩ, Nhân 

viên, Trạm Y 

tế Phong Hiền 

    

82.  Cao Thuyết 00183/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ Nội Nhi 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ,   

Trưởng khoa 

KSBT- ATTP-

YTCC 

Khoa Khám 

bệnh, 

Nội Nhi, 

Truyền nhiễm, 

HSCC 

    

83.   Nguyễn Thị Huyền 

Trang 

004672/TTH-CCHN Phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường, xử 

trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại 

cộng đồng 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ, Nhân 

viên, Khoa 

LCK KSBT- 

ATTP-YTCC , 

Khoa Khám 

bệnh 

    



84.  Trần Văn Tài 004474/TTH-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

Nhân viên, 

Khoa LCK 

KSBT- ATTP-

YTCC , Khoa 

Khám bệnh 

    

85.  Bửu Sanh 00611/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa,  chuyên khoa 

Ngoại 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ, Nhân 

viên, Khoa 

LCK Tai mũi 

họng- Mắt- 

Răng hàm mặt, 

Khoa Khám 

bệnh, 

HSCC, Ngoại, 

Phẫu thuật-

GMHS, 

CS SKSK 

&Phụ 

sản, Phòng nội 

soi 

    

86.  Đoàn Thị Huyền Nga 001377/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

điều dưỡng trung  học, 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ- BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

Nhân viên 

Khoa TMH-

Mắt- RHM, 

khoa khám 

bệnh 

    

87.  Nguyễn Thị Thanh Hải 001368/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa răng hàm 

mặt 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ, Nhân 

viên 

Khoa,TMH-

Mắt- RHM, 

khoa khám 

bệnh 

    



88.  Đồng Hữu Ân 004395/TTH-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng theo thông 

tư 26/2015/TTLT-

BYT- BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

Nhân viên 

Khoa TMH-

Mắt- RHM, 

Khoa khám 

bệnh 

    

89.  Nguyễn Thị Như Quỳnh 002960/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

điều dưỡng cao đẳng, 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ- BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

Nhân viên 

Khoa TMH-

Mắt- RHM, 

Khoa khám 

bệnh 

    

90.  Trần Thị Tuyền 001359/TTH-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

điều theo thông tư 

26/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

Nhân viên 

Khoa TMH-

Mắt- RHM, 

Khoa khám 

bệnh 

    

91.  Thái Văn Hoàng 003096/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, chuyên khoa 

Tai mũi họng 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ, Trưởng 

khoa LCK Tai 

mũi họng- 

Mắt- Răng 

hàm mặt, Khoa 

Khám bệnh, 

Nội Nhi, 

Truyền nhiễm, 

  

  

  

  



335/QĐ-SYT Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai mũi 

họng 

HSCC, Ngoại, 

Phẫu thuật-

GMHS, 

CS SKSK 

&Phụ 

sản. Phòng Nội 

soi 

92.  Nguyễn Thị Nhuận 495/TTH-CCHN Nhà thuốc Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00)  

Trưởng khoa, 

dược sĩ, Khoa 

Dược- TTB-

VTYT 

    

93.  Hồ Văn Phúc 180/TTH-CCHN Quầy thuốc,đại lý bán 

thuốc 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00)  

Hành chính 

trưởng khoa, 

dược sĩ, Khoa 

Dược- TTB-

VTYT 

    

94.  Lê Thị Hằng 18/TTH-CCHND Nhà thuốc, Quầy 

thuốc,đại lý bán thuốc 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00)  

Phó Khoa, 

dược sĩ, Khoa 

Dược- TTB-

VTYT 

    

95.  Mai Viết Thanh Nhàn 181/TTH-CCHND Quầy thuốc,đại lý bán 

thuốc 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00)  

Nhân viên, 

dược sĩ, Khoa 

Dược- TTB-

VTYT 

    

96.  Cao Ngọc Hoàng 997/CCHN-D-SYT-TTH Nhà thuốc, Quầy thuốc Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00)  

Nhân viên, 

dược sĩ, Khoa 

Dược- TTB-

VTYT 

    

97.  Lê Thị Khánh Như 189/TTH-CCHND Quầy thuốc,đại lý bán 

thuốc 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00)  

Nhân viên, 

dược sĩ, Khoa 

Dược- TTB-

VTYT 

    

98.  Nguyễn Thị Hường 318/TTH-CCHND Nhà thuốc, Quầy 

thuốc,đại lý bán thuốc 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00)  

Nhân viên, 

dược sĩ, Khoa 

Dược- TTB-

VTYT 

    

99.  Trương Phúc Minh 177/TTH-CCHND Quầy thuốc Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00)  

Nhân viên, 

dược sĩ, Khoa 

Dược- TTB-

VTYT 

    



100.  Hoàng Văn Nhân 1441/CCHN-D-SYT-TTH 

 

Nhà thuốc, quầy thuốc Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00)  

Nhân viên, 

dược sĩ, Khoa 

Dược- TTB-

VTYT 

    

 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI TRẠM Y TẾ PHONG XUÂN 

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ PHONG ĐIỀN 

1. Tên cơ sở: Trạm Y tế Phong Xuân 

2. Địa chỉ: Phong Xuân – Phong Điền- Thừa Ttiên Huế 

3. Thời gian hoạt động: Làm việc hàng ngày 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người khám bệnh, chữa bệnh 

 

1. Đỗ Quang Tuấn 003435/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ, 

,Trưởng Trạm 

y tế, Khoa 

Khám bệnh, 

Nội Nhi, 

Truyền nhiễm, 

HSCC,  Ngoại, 

Phẫu thuật-

GMHS, CS 

SKSK &Phụ 

sản, Trạm Y tế 

Phong Xuân 

    

2. Dương Minh Đài 002481/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Y sĩ, Nhân 

viên TYT 

Phong Xuân 

    



3. Phạm Đình Long 002483/TTH-CCHN Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 

của BYT, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ. 

- Tại TYT Phong Xuân: Thứ 

hai đến thứ 5 ( Sáng:7h đến 

11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

- Tại TYT Phong Hiền: Thứ 6  

( Sáng:7h đến 11h30-Chiều 

13h30 đến 17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực 

Y sĩ, Nhân 

viên TYT 

Phong Xuân, 

Trạm Y tế 

Phong Hiền 

    

4. Cao Thị Hạnh 0002468/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

hộ sinh trung học, theo 

Thông tư 12/2011/TT-

BYT ngày 15/03/2011 

của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Hộ sinh, Nhân 

viên TYT 

Phong Xuân 

    

5. Trương Thị Hồng Thu 438/TTH-CCHND Quầy thuốc Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00)  

Nhân viên, 

dược sĩ, TYT 

Phong Xuân 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI TRẠM Y TẾ PHONG HIỀN 

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ PHONG ĐIỀN 

1. Tên cơ sở: Trạm Y tế Phong Hiền 

2. Địa chỉ: Phong Hiền – Phong Điền- Thừa Thiên Huế 

3. Thời gian hoạt động: Làm việc hàng ngày 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người khám bệnh, chữa bệnh 

 

1. Nguyễn Thiên 002582/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng 

 YHCT 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ, Trưởng 

TYT Phong 

Hiền 

    

2. Nguyễn Khoa Hồng 

Nhơn 

003354/TTH-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng theo thông 

tư 26/2015/TTLT-

BYT- BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

Nhân viên 

TYT Phong 

Hiền 

    

3. Dương Thị Hiền 002476/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

hộ sinh trung học, theo 

Thông tư 12/2011/TT-

BYT ngày 15/03/2011 

của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Hộ sinh, Nhân 

viên TYT 

Phong Hiền 

    



4. Trần Thị Mến 505/TTH-CCHND Đại lý bán thuốc của 
doanh nghiệp, Cơ sở 
bán lẻ thuốc chuyên 
bán thuốc đông y, 
thuốc từ dược liệu. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h 
đến 11h30-Chiều 13h30 đến 
17h00)  

Nhân viên, 
dược sĩ, TYT 
Phong Hiền 

  

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI TRẠM Y TẾ PHONG HÒA 

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ PHONG ĐIỀN 

1. Tên cơ sở: Trạm Y tế Phong Hòa 

2. Địa chỉ: Phong Hòa – Phong Điền- Thừa Thiên Huế 

3. Thời gian hoạt động: Làm việc hàng ngày 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người khám bệnh, chữa bệnh 

 

1. Nguyễn Hữu Định 002240/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

chuyên khoa  

Y học gia đình 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h đến 

11h30-Chiều 13h30 đến 17h00) và 

toàn thời gian theo lịch trực. Thứ 

bảy và chủ nhật trực theo lịch. 

Bác sĩ, Trưởng 

TYT, TYT 

Phong Hòa,   

    

2. Nguyễn Đăng Phong 002580/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng YHCT 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h đến 

11h30-Chiều 13h30 đến 17h00) và 

toàn thời gian theo lịch trực. Thứ 

bảy và chủ nhật trực theo lịch. 

Y sĩ, nhân viên , 

TYT Phong Hòa 

    



3. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 002480/TTH-CCHN Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT- BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số,tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h đến 

11h30-Chiều 13h30 đến 17h00) và 

toàn thời gian theo lịch trực. Thứ 

bảy và chủ nhật trực theo lịch. 

Điều dưỡng, 

nhân viên , TYT 

Phong Hòa 

    

4. Nguyễn Thị Minh Sương 002611/TTH-CCHN Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT- BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số,tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h đến 

11h30-Chiều 13h30 đến 17h00) và 

toàn thời gian theo lịch trực. Thứ 

bảy và chủ nhật trực theo lịch. 

Hộ sinh, nhân 

viên,  TYT 

Phong Hòa, PK 

Đa khoa Điền 

Hải 

    

5. Nguyễn Mai Lộc 005020/TTH-CCHN Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo 

quy định tại thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của 

BYT, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h đến 

11h30-Chiều 13h30 đến 17h00) và 

toàn thời gian theo lịch trực. Thứ 

bảy và chủ nhật trực theo lịch. 

Y sĩ, Nhân viên , 

TYT Phong Hòa 

    



sỹ. 

6. Trần Nguyễn An Phương 005361/TTH-CCHN Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h đến 

11h30-Chiều 13h30 đến 17h00) và 

toàn thời gian theo lịch trực. Thứ 

bảy và chủ nhật trực theo lịch. 

Hộ sinh, Nhân 

viên , TYT 

Phong Hòa 

    

7. Nguyễn Thị Xuân Lộc 75/TTH-CCHND Quầy thuốc, đại lý 
bán thuốc 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h đến 
11h30-Chiều 13h30 đến 17h00)  

Nhân viên, dược 
sĩ, TYT Phong 
Hòa 

  



 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐIỀN HẢI 

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ PHONG ĐIỀN 

1. Tên cơ sở: Phòng khám Đa khoa Điền Hải 

2. Địa chỉ: Điền Hải – Phong Điền- Thừa Thiên Huế 

3. Thời gian hoạt động: Làm việc hàng ngày 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người khám bệnh, chữa bệnh 

 
1. Nguyễn Ái Toản 003741/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h đến 

11h30-Chiều 13h30 đến 17h00) và 

toàn thời gian theo lịch trực. Thứ 

bảy và chủ nhật trực theo lịch. 

Bác sĩ, Trưởng 

Phòng Khám, 

PK Đa khoa 

Điền Hải 

    

2. Hồ Đăng Mười 002583/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng YHCT 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h đến 

11h30-Chiều 13h30 đến 17h00) và 

toàn thời gian theo lịch trực. Thứ 

bảy và chủ nhật trực theo lịch. 

Y sĩ, Nhân viên , 

Phòng Khám Đa 

khoa Điền Hải 

    

3. Nguyễn Công Phương 001673/TTH-CCHN Khám bệnh chữa 

bệnh hệ Nội-Nhi 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h đến 

11h30-Chiều 13h30 đến 17h00) và 

toàn thời gian theo lịch trực. Thứ 

bảy và chủ nhật trực theo lịch. 

Bác sĩ, Phó 

trưởng  Phòng 

Khám, PK  Đa 

khoa Điền Hải 

    

4. Trương Thị Phương 001924/TTH-CCHN Thực hiện chức 

trách điều dưỡng 

trung  học, theo 

Quyết định số 

41/2005/QĐ- 

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h đến 

11h30-Chiều 13h30 đến 17h00) và 

toàn thời gian theo lịch trực. Thứ 

bảy và chủ nhật trực theo lịch. 

Điều dưỡng,  

Nhân viên,   

Phòng Khám Đa 

khoa Điền Hải 

    



5.  Phan Thị Phi 002279/TTH-CCHN Thực hiện chức 

trách tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

kỹ thuật viên đại 

học chuyên ngành 

xét nghiệm, theo 

thông tư số 

23/2009/ TT- 

BYT ngày 

01/12/2009 của 

Bộ trưởng Bộ Y 

tế về ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức kỹ thuật y 

học. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h đến 

11h30-Chiều 13h30 đến 17h00) và 

toàn thời gian theo lịch trực. Thứ 

bảy và chủ nhật trực theo lịch. 

Kĩ thuật viên , 

nhân viên , 

Phòng Khám Đa 

khoa Điền Hải 

    

6.  Lê Xuân Nhật 001927/TTH-CCHN Thực hiện chức 

trách tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch 

kỹ thuật viên 

trung học chuyên 

ngành xét 

nghiệm, theo 

thông tư số 

23/2009/ TT- 

BYT ngày 

01/12/2009 của 

Bộ trưởng Bộ Y 

tế về ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức kỹ thuật y 

học. 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h đến 

11h30-Chiều 13h30 đến 17h00) và 

toàn thời gian theo lịch trực. Thứ 

bảy và chủ nhật trực theo lịch. 

Kĩ thuật viên , 

nhân viên, 

Phòng Khám Đa 

khoa Điền Hải 

    



7.  Hồ Thị Hiền 317/TTH-CCHND Quầy thuốc, đại 

lý thuốc 

Từ thứ hai-thứ sáu( Sáng:7h đến 

11h30-Chiều 13h30 đến 17h00)  

Nhân viên, dược 

sĩ, PK ĐK Điền 

Hải 

    

 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI TRẠM Y TẾ PHONG SƠN 

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ PHONG ĐIỀN 

1. Tên cơ sở: Trạm Y tế Phong Sơn 

2. Địa chỉ: Phong Sơn – Phong Điền- Thừa Thiên Huế 

3. Thời gian hoạt động: Làm việc hàng ngày 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người khám bệnh, chữa bệnh 

 

 

 

 

1. Hoàng Du 002477/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, chuyên 

khoa  

Y học gia đình 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. 

Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ, Trưởng Trạm y tế 

Phong Sơn 

  



2. Nguyễn Thị Thanh 00614/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng YHCT 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch Thứ 

bảy và chủ nhật trực 

theo lịch. 

Bác sĩ, Phó Trạm y tế Phong 

Sơn 

  

3. Trần Thị Phê 002478/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

hộ sinh trung học, 

theo Thông tư 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/03/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh. 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. 

Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Hộ sinh, Nhân viên Trạm y tế 

Phong Sơn 

  

4. Lê Nữ Sơn Ca 628/TTH-CCHND Quầy thuốc Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) 

Nhân viên, dược sĩ, TYT 

Phong Sơn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI TRẠM Y TẾ ĐIỀN HƯƠNG 

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ PHONG ĐIỀN 

1.Tên cơ sở: Trạm Y tế Điền Hương 

2. Địa chỉ: Điền Hương – Phong Điền- Thừa Thiên Huế 

3. Thời gian hoạt động: Làm việc hàng ngày 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người khám bệnh, chữa bệnh 

 

 

1. Nguyễn Quỳnh 002581/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. 

Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ, Trưởng Trạm, TYT 

Điền Hương 

  

2. Hồ Thị Hồng Lam 002613/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

hộ sinh trung học, 

theo Thông tư 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/03/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh. 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. 

Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Hộ sinh, Phó Trạm,  TYT Điền 

Hương 

  

3. Trần Thị Mơ 003362/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng YHCT 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. 

Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Y sĩ, Nhân viên, Trạm y tế 

Điền Hương 

  



4. Nguyễn Thị Sáu 749/TTH-CCHND Quầy thuốc Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) 

Nhân viên, dược sĩ, TYT Điền 

Hương 

  

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI TRẠM Y TẾ PHONG BÌNH 

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ PHONG ĐIỀN 

1. Tên cơ sở: Trạm Y tế Phong Bình 

2. Địa chỉ: Phong Bình – Phong Điền- Thừa Thiên Huế 

3. Thời gian hoạt động: Làm việc hàng ngày 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người khám bệnh, chữa bệnh 

 

1. Phan Xuân Hải 002575/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng 

 YHCT 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. 

Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ, Trưởng Trạm, TYT 

Phong Bình 

  

 

2. Nguyễn Văn Tý 002967/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. 

Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ, nhân viên, Trạm Y tế 

Phong Bình 

  



3. Nguyễn Khoa Thị Ấn 002577/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

hộ sinh trung học, 

theo Thông tư 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/03/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh. 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. 

Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Hộ sinh, nhân viên, Trạm Y tế 

Phong Bình 

  

4. Phạm Thị Bé 443/TTH-CCHND Quầy thuốc Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) 

Nhân viên, dược sĩ, TYT 

Phong Bình 

  

 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI TRẠM Y TẾ PHONG HẢI 

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ PHONG ĐIỀN 

1. Tên cơ sở: Trạm Y tế Phong Hải 

2. Địa chỉ: Phong Hải – Phong Điền- Thừa Thiên Huế 

3. Thời gian hoạt động: Làm việc hàng ngày 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người khám bệnh, chữa bệnh 

 

1. Hoàng Thị Lơn 002614/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

hộ sinh trung học, 

theo Thông tư 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/03/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh. 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. 

Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Hộ sinh, Phó Trạm Y tế Phong 

Hải 

  

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI TRẠM Y TẾ PHONG AN 

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ PHONG ĐIỀN 

1. Tên cơ sở: Trạm Y tế Phong An 

2. Địa chỉ: Phong An – Phong Điền- Thừa Thiên Huế 

3. Thời gian hoạt động: Làm việc hàng ngày 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người khám bệnh, chữa bệnh 

 

1. Lê Thị Nhung 002854/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng YHCT 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. 

Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Y sĩ , Phó Trạm, TYT Phong 

An 

  

2. Trần Thị An 002475/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

hộ sinh trung học, 

theo Thông tư 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/03/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh. 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. 

Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Hộ sinh , Nhân viên, Trạm Y 

tế Phong An 

  

3. Hoàng Đăng Gia 005023/TTH-CCHN Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

27/05/2015 của BYT, 

Bộ Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ. 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. 

Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Y sĩ, Nhân viên, Trạm Y tế 

Phong An 

  



4. Hoàng Thị Tuyền 002588/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

điều dưỡng cao đẳng, 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ- BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. 

Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, Nhân viên, Trạm 

Y tế Phong An 

  

5. Lê Thu Thủy 004899/TTH-CCHN Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

27/05/2015 của BYT, 

Bộ Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ. 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. 

Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Y sĩ, Nhân viên, Trạm y tế 

Phong An 

  

6. Hoàng Thị Mỹ Nhung 1039/CCHN-D-SYT-

TTH 

Quầy thuốc Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) 

Nhân viên, dược sĩ, TYT 

Phong An 

  



 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI TRẠM Y TẾ PHONG MỸ 

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ PHONG ĐIỀN 

1. Tên cơ sở: Trạm Y tế Phong Mỹ 

2. Địa chỉ: Phong Mỹ – Phong Điền- Thừa Thiên Huế 

3. Thời gian hoạt động: Làm việc hàng ngày 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người khám bệnh, chữa bệnh 

 

1. Trần Đức Cứ 002486/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

điều dưỡng sơ  học, 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ- BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. 

Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng,  Nhân viên, Trạm 

Y tế Phong Mỹ 

  

2. Trần Thị Huyền Nhung 004296/TTH-CCHN Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

27/05/2015 của BYT, 

Bộ Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ. 

- Tại TYT Phong Mỹ: 

Thứ hai; thứ tư; thứ 

năm; thứ 6 ( Sáng:7h 

đến 11h30-Chiều 

13h30 đến 17h00) và 

toàn thời gian theo 

lịch trực. Thứ bảy và 

chủ nhật trực theo 

lịch. 

- Tại TYT Phong 

Hiền: Thứ 3 ( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực 

Y sĩ, Phó phụ trách, Trạm Y tế 

Phong Mỹ 

  



3. Hoàng Thị Sao Mai 003875/TTH-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn hộ sinh, theo 

thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. 

Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Hộ sinh, Nhân viên, Trạm Y tế 

Phong Mỹ 

  

4. Trần Thị Ngọc Bích 515/TTH-CCHND Quầy thuốc Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) 

Nhân viên, dược sĩ, TYT 

Phong Mỹ 

  

 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN 

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ PHONG ĐIỀN 

1. Tên cơ sở: Trạm Y tế Thị Trấn 

2. Địa chỉ: Thị Trấn Phong Điền – Phong Điền- Thừa Thiên Huế 

3. Thời gian hoạt động: Làm việc hàng ngày 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người khám bệnh, chữa bệnh 

 

1. Nguyễn Khoa Nam 002578/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng  

YHCT 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. 

Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ, Trưởng Trạm, TYT Thị 

Trấn 

  



2. Nguyễn Thị Sim 002579/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

hộ sinh trung học, 

theo Thông tư 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/03/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh. 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. 

Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Hộ sinh, Phó  Trạm, TYT Thị 

Trấn 

  

3. Trương Duy Hải 002792/TTH-CCHN Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

27/05/2015 của BYT, 

Bộ Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ. 

- Tại TYT Thị Trấn: 

Thứ ba; thứ tư & thứ 

sáu ( Sáng:7h đến 

11h30-Chiều 13h30 

đến 17h00) và toàn 

thời gian theo lịch 

trực. Thứ bảy và chủ 

nhật trực theo lịch. 

- Tại TYT Phong 

Hiền: Thứ 2 & thứ 5  

( Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực 

Y sĩ, Nhân viên, Trạm Y tế Thị 

Trấn 

  

4. Nguyễn Thị Thùy Trang 587/TTH-CCHND Quầy thuốc Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) 

Nhân viên, dược sĩ, TYT Thị 

Trấn 

  



 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI TRẠM Y TẾ PHONG CHƯƠNG 

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ PHONG ĐIỀN 

 

1. Tên cơ sở: Trạm Y tế Phong Chương 

2. Địa chỉ: Phong Chương – Phong Điền- Thừa Thiên Huế 

3. Thời gian hoạt động: Làm việc hàng ngày 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người khám bệnh, chữa bệnh 

1. Trần Thị Phượng 002615/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

hộ sinh trung học, 

theo Thông tư 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/03/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh. 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. 

Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Hộ sinh, Phó Trạm, Trạm Y tế 

Phong Chương 

  

2. Nguyễn Thị Thân 002697/TTH-CCHN Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

27/05/2015 của BYT, 

Bộ Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ. 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. 

Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Y sĩ, Nhân viên, Trạm Y tế 

Phong Chương 

  

3. Phan Thúc Lưu 002696/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng YHCT 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. 

Y sĩ , Nhân viên Trạm Y tế 

Phong Chương 

  



Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

4. Trần Thị Ngọc Thanh 1542/CCHN-D-SYT-

TTH 

Quầy thuốc Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) 

Nhân viên, dược sĩ, TYT 

Phong Chương 

  

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI TRẠM Y TẾ ĐIỀN LỘC 

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ PHONG ĐIỀN 

1. Tên cơ sở: Trạm Y tế Điền Lộc 

2. Địa chỉ: Điền Lộc – Phong Điền- Thừa Thiên Huế 

3. Thời gian hoạt động: Làm việc hàng ngày 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người khám bệnh, chữa bệnh 

 

1. Nguyễn Ngọc Toàn 002584/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng YHCT 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. 

Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ, Trưởng Trạm, Trạm  y 

tế Điền Lộc 

  

2. Hồ Ngọc Đông Phương 002587/TTH-CCHN Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

27/05/2015 của BYT, 

Bộ Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ. 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. 

Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Y sĩ,  Nhân viên Trạm y tế 

Điền Lộc 

  



3. Lê Thị Thanh Nga 002585/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

hộ sinh trung học, 

theo Thông tư 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/03/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh. 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. 

Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Hộ sinh,  Nhân viên Trạm y tế 

Điền Lộc 

  

4. Hồ Thị Thiệp 455/TTH-CCHND Quầy thuốc Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) 

Nhân viên, dược sĩ, TYT Điền 

Lộc 

  

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI TRẠM Y TẾ ĐIỀN HÒA 

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ PHONG ĐIỀN 

1. Tên cơ sở: Trạm Y tế Điền Hòa 

2. Địa chỉ:  Điền Hòa– Phong Điền- Thừa Thiên Huế 

3. Thời gian hoạt động: Làm việc hàng ngày 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người khám bệnh, chữa bệnh 

 

1. Nguyễn Thị Trọng 002619/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

hộ sinh trung học, 

theo Thông tư 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/03/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh. 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. 

Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Hộ sinh,  Phó Trạm, Trạm y tế 

Điền Hòa 

  



2. Lê Xuân Kỳ 002853/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng YHCT 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. 

Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ,  Trưởng Trạm, Trạm y 

tế Điền Hòa 

  

3. Đặng Văn Lẽ 002620/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

điều dưỡng sơ  học, 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ- BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. 

Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, Nhân viên, Trạm 

y tế Điền Hòa 

  

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI TRẠM Y TẾ ĐIỀN HẢI 

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ PHONG ĐIỀN 

1. Tên cơ sở: Trạm Y tế Điền Hải 

2. Địa chỉ: Điền Hải – Phong Điền- Thừa Thiên Huế 

3. Thời gian hoạt động: Làm việc hàng ngày 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người khám bệnh, chữa bệnh 

 

1. Nguyễn Thị Cúc 001926/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

hộ sinh trung học, 

theo Thông tư 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/03/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh. 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. 

Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Hộ sinh,  Nhân viên Trạm y tế  

Điền Hải 

  



2. Trần Thành 002609/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng YHCT 

- Tại PKĐK Điền 

Hải:Thứ hai & thứ 

năm ( Sáng:7h đến 

11h30-Chiều 13h30 

đến 17h00) và toàn 

thời gian theo lịch 

trực. 

- Tại TYT Điền Hải: 

Thứ ba, thứ tư và thứ 

6  ( Sáng:7h đến 

11h30-Chiều 13h30 

đến 17h00) và toàn 

thời gian theo lịch 

trực. 

Bác sĩ, Trạm Y tế Điền Hải, 

PK ĐK Điền Hải 

  

3. Cao Thị Hải 790/TTH-CCHND Quầy thuốc Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) 

Nhân viên, dược sĩ, TYT Điền 

Hải 

  

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI TRẠM Y TẾ  ĐIỀN MÔN 

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ PHONG ĐIỀN 

1. Tên cơ sở: Trạm Y tế Điền Môn 

2. Địa chỉ: Điền Môn – Phong Điền- Thừa Thiên Huế 

3. Thời gian hoạt động: Làm việc hàng ngày 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người khám bệnh, chữa bệnh 

 

1. Nguyễn Thành 002605/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. 

Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ, Trưởng TYT Điền 

Môn 

    

2. Nguyễn Văn Hiếu 002607/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng YHCT 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. 

Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Bác sĩ, Phó TYT Điền Môn     



3. Lê Thị Tuyết 002616/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

hộ sinh trung học, 

theo Thông tư 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/03/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh. 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. 

Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Hộ sinh, nhân viên TYT Điền 

Môn 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nguyên Thị Vân 513/TTH-CCHND Quầy thuốc, đại lý 

bán thuốc của doanh 

nghiệp 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00)  

Nhân viên, dược sĩ, TYT Điền 

Môn 

    

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI TRẠM Y TẾ PHONG THU 

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ PHONG ĐIỀN 

5. Tên cơ sở: Trạm Y tế Phong Thu 

6. Địa chỉ: Phong Thu – Phong Điền- Thừa Thiên Huế 

7. Thời gian hoạt động: Làm việc hàng ngày 24/24 giờ 

8. Danh sách đăng ký người khám bệnh, chữa bệnh 

 

1. Nguyễn Thị Minh Tiến 002618/TTH-CCHN Thực hiện chức trách 

hộ sinh trung học, 

theo Thông tư 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/03/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh. 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. 

Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Hộ sinh, Phó TYT Phong Thu     

2. Đỗ Thị Kim Thúy 002608/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng YHCT 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. 

Y sĩ, nhân viên TYT Phong 

Thu 

    



 

Nơi nhận:                                                                                      
- Sở Y tế ( để báo cáo); 

- Lưu: VT, KHNV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Lợi 
 

 

 

Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

3. Lê Thị Ngân Thể 001746/TTH-CCHN Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn điều dưỡng theo 

thông tư 

26/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Từ thứ hai-thứ sáu( 

Sáng:7h đến 11h30-

Chiều 13h30 đến 

17h00) và toàn thời 

gian theo lịch trực. 

Thứ bảy và chủ nhật 

trực theo lịch. 

Điều dưỡng, nhân viên, TYT 

Phong Thu 
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